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Câu  trả  lờ i

1. 1.140

2. 1.110

3. 580

4. 1.300

5. 1.700

6. 1.050

7. 610

8. 1.840

9. 800

10. 1.150

Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 331 hộp kẹo đường và 812 hộp
kẹo sô cô la mỗi ngày. Tính đến mười gần nhất, tổng
số hộp kẹo họ bán là bao nhiêu?

mười một trăm
330 + 810

1140
331 + 812

1143 = 1140

2) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của
hai con khỉ đột. Khỉ đột A nặng 659 pound và khỉ đột B
nặng 450 pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng
lượng của cả hai con khỉ đột là bao nhiêu?

mười một trăm
660 + 450

1110
659 + 450

1109 = 1110

3) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Thy đã xóa 340
ảnh và 243 bài hát. Tính đến mười gần nhất, tổng số
tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười một trăm
340 + 240

580
340 + 243
583 = 580

4) Tại triển lãm chó có 736 chó lớn và 603 chó nhỏ. Tính
đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có
mặt tại buổi biểu diễn chó?

mười một trăm
700 + 600

1300
736 + 603

1339 = 1300

5) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên
có 984 cây và cây thứ hai có 719. Tính đến mười gần
nhất, tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười một trăm
980 + 720

1700
984 + 719

1703 = 1700

6) Nhiên đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu
tiên có 224 và bức ảnh thứ hai có 830. Tính đến mười
gần nhất, có tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười một trăm
220 + 830

1050
224 + 830

1054 = 1050

7) Minh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn
sách đầu tiên anh ấy đọc có 356 trang và cuốn sách
tiếp theo có 252 trang. Tính đến mười gần nhất, có
bao nhiêu trang trong cả hai cuốn sách?

mười một trăm
360 + 250

610
356 + 252
608 = 610

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 922 hộp.
Vào thứ Ba, họ đã gửi một hộp 919 khác. Đến mười
gần nhất, tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười một trăm
920 + 920

1840
922 + 919

1841 = 1840

9) Đối với bữa trưa, 511 học sinh đã chọn sữa sô cô la và
252 đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm
gần nhất, tổng cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười một trăm
500 + 300

800
511 + 252
763 = 800

10) Trang đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon.
Vào buổi sáng, cô ấy đã chạy bộ 789 mét và vào buổi
chiều, cô ấy đã chạy bộ thêm 361 mét nữa. Tính đến
mười gần nhất, cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu
mét?

mười một trăm
790 + 360

1150
789 + 361

1150 = 1150
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Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 331 hộp kẹo đường và 812 hộp
kẹo sô cô la mỗi ngày. Tính đến mười gần nhất, tổng
số hộp kẹo họ bán là bao nhiêu?

mười một trăm
330 + 810

1140
331 + 812

1143 = 1140

2) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của
hai con khỉ đột. Khỉ đột A nặng 659 pound và khỉ đột B
nặng 450 pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng
lượng của cả hai con khỉ đột là bao nhiêu?

mười một trăm
660 + 450

1110
659 + 450

1109 = 1110

3) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Thy đã xóa 340
ảnh và 243 bài hát. Tính đến mười gần nhất, tổng số
tệp cô ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười một trăm
340 + 240

580
340 + 243
583 = 580

4) Tại triển lãm chó có 736 chó lớn và 603 chó nhỏ. Tính
đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có
mặt tại buổi biểu diễn chó?

mười một trăm
700 + 600

1300
736 + 603

1339 = 1300

5) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên
có 984 cây và cây thứ hai có 719. Tính đến mười gần
nhất, tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười một trăm
980 + 720

1700
984 + 719

1703 = 1700

6) Nhiên đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu
tiên có 224 và bức ảnh thứ hai có 830. Tính đến mười
gần nhất, có tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười một trăm
220 + 830

1050
224 + 830

1054 = 1050

7) Minh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn
sách đầu tiên anh ấy đọc có 356 trang và cuốn sách
tiếp theo có 252 trang. Tính đến mười gần nhất, có
bao nhiêu trang trong cả hai cuốn sách?

mười một trăm
360 + 250

610
356 + 252
608 = 610

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 922 hộp.
Vào thứ Ba, họ đã gửi một hộp 919 khác. Đến mười
gần nhất, tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười một trăm
920 + 920

1840
922 + 919

1841 = 1840

9) Đối với bữa trưa, 511 học sinh đã chọn sữa sô cô la và
252 đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm
gần nhất, tổng cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười một trăm
500 + 300

800
511 + 252
763 = 800

10) Trang đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon.
Vào buổi sáng, cô ấy đã chạy bộ 789 mét và vào buổi
chiều, cô ấy đã chạy bộ thêm 361 mét nữa. Tính đến
mười gần nhất, cô ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu
mét?

mười một trăm
790 + 360

1150
789 + 361

1150 = 1150
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Giải các câu hỏi.

1.110 610 580 1.840
1.140 1.700 1.300 1.050

1) Một công ty kẹo bán 331 hộp kẹo đường và 812 hộp kẹo
sô cô la mỗi ngày. Tính đến mười gần nhất, tổng số hộp
kẹo họ bán là bao nhiêu?

mười một trăm
330 + 810

1140
331 + 812

1143 = 1140

2) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai
con khỉ đột. Khỉ đột A nặng 659 pound và khỉ đột B nặng
450 pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng
của cả hai con khỉ đột là bao nhiêu?

mười một trăm
660 + 450

1110
659 + 450

1109 = 1110

3) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Thy đã xóa 340 ảnh
và 243 bài hát. Tính đến mười gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười một trăm
340 + 240

580
340 + 243
583 = 580

4) Tại triển lãm chó có 736 chó lớn và 603 chó nhỏ. Tính
đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt
tại buổi biểu diễn chó?

mười một trăm
700 + 600

1300
736 + 603

1339 = 1300

5) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có
984 cây và cây thứ hai có 719. Tính đến mười gần nhất,
tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười một trăm
980 + 720

1700
984 + 719

1703 = 1700

6) Nhiên đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên
có 224 và bức ảnh thứ hai có 830. Tính đến mười gần
nhất, có tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười một trăm
220 + 830

1050
224 + 830

1054 = 1050

7) Minh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn
sách đầu tiên anh ấy đọc có 356 trang và cuốn sách tiếp
theo có 252 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu
trang trong cả hai cuốn sách?

mười một trăm
360 + 250

610
356 + 252
608 = 610

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 922 hộp.
Vào thứ Ba, họ đã gửi một hộp 919 khác. Đến mười gần
nhất, tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười một trăm
920 + 920

1840
922 + 919

1841 = 1840
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